
I. Đơn vị trực thuộc

TT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị Ghi chú

1 Phan Hùng Sỹ Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

2 Trần Sỹ Huỳnh Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lộc Bắc

3 Đào Mạnh Trinh Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long

4 Hoàng Khắc Thưởng Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

5 Thái Anh Long Hiệu trưởng Trường THPT Đơn Dương

6 Bùi Văn Tiện Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

7 Trương Thị Phượng Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

8 Bùi Duy Hiếu Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà

9 Vũ Thị Quế Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

10 Trần Văn Thảo Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh tại TP Đà Lạt

11 Đặng Cao Vân Phó Hiệu Trưởng Trường THPT chuyên Bảo Lộc

12 Phan Thị Lịch Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lâm

13 Nguyễn Thị Sỹ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Tiên

14 Nguyễn Đình Nha Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang

15 Trần Thị Tuyết Thanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi

16 Lý Thị Mỹ Quyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tri Phương

17 Lưu Văn Hanh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh

18 Nguyễn Thị Mỳ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Huoai

19 Hoàng Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

20 Nguyễn Tiến Duy Giáo viên Trường PT DTNT THCS&THPT liên huyện phía Nam

21 Ngô Viết Tiến Giáo viên Trường THPT Lộc An
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22 Trịnh Thị Mỹ Diễm Giáo viên Trường THPT Di Linh

23 Nguyễn Trương Quỳnh Anh Giáo viên Trường THPT Đức Trọng

24 Nguyễn Thị Mai Linh Giáo viên Trường Khiếm thính Lâm Đồng

25 Cấn Thị Huyền Giáo viên Trường THCS-THPT Đạ Sar

26 Nguyễn Chí Dũng Giáo viên Trường THPT Đạm Ri

27 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên Trường THPT Gia Viễn

28 Phạm Minh Tuyên Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

29 Vũ Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lộc Thành

30 Bùi Thị Tú Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh

31 Nguyễn Thị Ngọ Giáo viên Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp

32 Hồ Hải Dương Giáo viên Trường THCS-THPT Đạ Nhim

33 Trần Xuân Hiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du

34 Lê Văn Đường Giáo viên Trường THPT Pró

35 Trần Thị Mai Thơm Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong

36 Lê Thị Thúy Giáo viên Trường THPT Đạ Tông

37 Nguyễn Văn Nghĩa Giáo viên Trường THPT Quang Trung

38 Trần Quang Vĩnh Chánh Giáo viên Trường THCS-THPT Đống Đa

39 Đàm Thị Thu Loan Giáo viên Trường THCS-THPT Tây Sơn

40 Nguyễn Thị Hồng Nụ Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha

41 Nguyễn Thị Chiến Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh

42 Lê Thị Minh Hiền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

43 Hoàng Văn Quyết Giáo viên Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt

44 Vũ Đức Minh Giáo viên Trường THPT Bảo Lộc

45 Trương Thị Thảo Trang Giáo viên Trường THCSTHPT Xuân Trường

46 Lê Thị Tuyết Vân Giáo viên THPT Bùi Thị Xuân

47 Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT chuyên Bảo Lộc

48 Võ Thị Thu Sương Giáo viên Trường THPT Hùng Vương



49 Vũ Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà

50 Đoàn Thị Tám Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ

51 Lê Thị Bích Lan Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình

52 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng

53 Nguyễn Thị Thu Yến Giáo viên Trường THPT Thăng Long

54 Nguyễn Văn Bắc Giáo viên THPT Chuyên Thăng Long

55 Phạm Thị Linh Giáo viên Trường THCS-THPT Tà Nung

56 Nguyễn Thị Kim Phượng Chủ tịch công đoàn Trường THPT Phan Bội Châu

57 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu

58 Nguyễn Thị Ái Giáo viên Trường Mầm non 3, TP. Đà Lạt

59 Trần Thị Phúc Châu Giáo viên Trường Mầm non 4, TP. Đà Lạt

60 Nguyễn Thị Thoại An Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Đạ Huoai

61 Mai Thị Bình Giáo viên Trường Mẫu giáo Mê Linh, huyện Lâm Hà

62 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Trường MN Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh

63 Nguyễn Thị Hướng Giáo viên Trường MN Sơn Ca, huyện Đơn Dương

64 Phạm Thị Thu Lan Giáo viên Trường MG Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

65 Bùi Thị Kim Hoàng Giáo viên Trường MN Họa Mi, huyện Lạc Dương

66 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên Trường Mầm non Phù Mỹ, huyện Cát Tiên

67 Trần Thị Mai Trâm Giáo viên Trường MN Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông

68  Hoàng Thị Hồng Năm Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Lư, thành phố Bảo Lộc

69 Lê Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Đức Trọng 

70 Lê Thị Cảnh Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Định An, huyện Đức Trọng

71 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Đà Lạt

Tiểu học

Mầm non

II. Phòng Giáo dục và Đào tạo



72 Lê Thị Thu Nhã Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai

73 Lâm Thị Mỹ Phụng Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Văn 5, huyện Lâm Hà

74 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Đạ Tẻh

75 Lê Nguyễn Thúy Quỳnh Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Di Linh

76 Ngô Thị Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Nam A, huyện Bảo Lâm

77 Nguyễn Nhật Minh Đăng Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

78 Nguyễn Thị Nga
Giáo viên Trường TH-THCS Phan Chu Trinh, xã Lộc Tân, huyện Bảo 

Lâm
79 Trần Trường Sâm Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Lạc Dương

80 Phạm Thị Thuyết Giáo viên Trường Tiểu học Liêng S rônh, huyện Đam Rông

81 Nguyễn Tuyết Trinh Giáo viên, Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Cát Tiên

82 Vũ Thị Bích Duyên Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, thành phố Bảo Lộc

83 Mai Lũy Giáo viên  Trường TH-THCS Tà Hine, huyện Đức Trọng

84 Ngô Thị Kim Hường Giáo viên Trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Bảo Lộc

85 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên  Trường TH Phú Hội, huyện Đức Trọng

86 Võ Hà Tuyết Hạnh Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt

87 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

88 Huỳnh Thị Như Thảo Giáo viên Trường THCS Từ Liêm, huyện Lâm Hà

89 Nguyễn Thị Tân Hà Giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Lâm Hà

90 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, huyện Đạ Tẻh

91 Phạm Thế Duy Giáo viên Trường THCS Lê Lợi, huyện Di Linh

92 Bà Mai Thị Thanh Hải Giáo viên Trường THCS Hòa Trung, huyện Di Linh

93 Bà Hoàng Thị Tám Giáo viên Trường THCS Hòa Ninh, huyện Di Linh

94 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

95 Khuất Duy Hào Giáo viên Trường THCS Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

96 Pang Ting Manh Giáo viên Trường THCS Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương

97 Vũ Mạnh Huấn Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên



98 Lưu Thị Vương Anh Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đam Rông

99  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Bảo Lộc

100 Lê Thị Minh Hiệp Giáo viên TPT Trường THCS Trần Phú, huyện Đức Trọng

101 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Đà Lạt

102 Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hà 2, huyện Lâm Hà

103 Nguyễn Thị Chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện Đạ Tẻh

104 Bùi Thị Nguyệt Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Châu 1, huyện Di Linh

105 Ngô Thanh Mai Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kambutte, huyện Đơn Dương

106 Thân Văn Thỉnh Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bảo Lâm

107 Trần Quang Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đạ Sar, huyện Lạc Dương

108 Phạm Thị Hoa Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

109 Thiều Thị Thu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Đam Rông

110 Bùi Thị Thuận Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc

111 Đoàn Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng Trường THCS xã Đạ P’loa, huyện Đạ Huoai

112 Cil Phi Đa Chuyên viên Phòng GDĐT Lạc Dương 


